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1.TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Kiến trúc nhà ở thành thị là 
A. Nhà ba gian truyền thống                                         B. Nhà chung cư 

C. Nhà sàn                                                                     D. Nhà bè 

Câu 2: Nhà ở có vai trò như thế nào đối với con người? 

A. Là nơi trú ngụ của con người tránh sự truy đuổi của các loài động vật nguy hiểm 

B. Là nơi bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường 

C. Là nơi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình 

D. Là nơi trú ngụ, bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường 

và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình 

Câu 3: Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm các phần chính là  

A. Móng nhà, thân nhà, mái nhà                             B.Tường nhà, sàn nhà, cột nhà 

C. Sàn nhà, cột nhà, dầm                                        D.Móng nhà, thân nhà, cột nhà 

Câu 4: Bộ phận nào của ngôi nhà nằm dưới mặt đất có nhiệm vụ chống đỡ các 

bộ phận bên trên của ngôi nhà? 

A. Phần mái nhà                                                           B. Phần thân nhà 

C. Phần móng nhà                                                        D. Phần sàn nhà 

Câu 5: Vật liệu nào sau đây có thể dùng để lợp mái nhà? 

A. Ngói.                  B. Gạch ống                 C. Đất sét                 .D. Xi măng 

Câu 6: Nhiều nhà ở riêng biệt được xây sát nhau thành một dãy đó là  
A. Nhà sàn                                                             B. Nhà biệt thự 

C. Nhà liên kế                                                        D. Nhà nổi 

Câu 7: Một trong các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện là 

 A. Không có người trong phòng thì phải tắt đèn. 

 B. Nấu thức ăn chín mà không tắt bếp điện. 

 C. Dùng kiềng 3 chân. 

 D. Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nồi . 

Câu 8: Một trong các biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt là 

 A. Không có người trong phòng mà lại bật đèn. 

 B. Nấu thức ăn chín mà không tắt bếp điện. 

 C. Tắt các đồ dùng điện khi không sử dụng. 

 D. Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nồi . 

Câu 9: Kiến trúc nhà ở nông thôn là 

A. Nhà liên kế                                                                     B. Nhà chung cư 

C. Nhà biệt thự                                                                     D. Nhà bè 

Câu 10: Nhà ở có vai trò như thế nào đối với con người? 

A. Là nơi trú ngụ của con người tránh sự truy đuổi của các loài động vật nguy hiểm 

B. Là nơi bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường 

C. Là nơi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình 



D. Là nơi trú ngụ, bảo vệ con người khỏi ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, môi trường 

và đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các thành viên trong gia đình 

Câu 11: Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm mấy phần chính?  
A. 1                                            B.2 

C. 3                                            D.4 

Câu 12: Bộ phận nào của ngôi nhà nằm có nhiệm vụ che chở và bảo vệ các bộ 

phận bên dưới? 
A. Phần mái nhà                                                           B. Phần thân nhà 

C. Phần móng nhà                                                        D. Phần sàn nhà 

Câu 13: Vật liệu nào sau đây có thể dùng để xây tường nhà? 

A. Ngói.                  B. Gạch ống                 C. Đất sét                 .D. Tol 

Câu 14: Nhiều dựng trên bè hoặc trên thuyền, nổi trên mặt nước đó là  

A. Nhà sàn                                                             B. Nhà biệt thự 

C. Nhà liên kế                                                        D. Nhà nổi 

Câu 15: Một trong các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện là 
 A. Mở tủ lạnh khi thật sự cần thiết. 

 B. Thường xuyên quên tắt đèn. 

 C. Dùng bếp cải tiến. 

 D. Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nồi . 

Câu 16: Một trong các biện pháp tiết kiệm năng lượng chất đốt là 

 A. Ngồi xem tivi mà lại đọc báo. 

 B. Không rút điện sau khi sạt điện thoại xong. 

 C. Tắt các đồ dùng điện khi không sử dụng. 

 D. Điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu phù hợp với diện tích đáy nồi . 

II.Phần tự luận 

Câu Nội dung yêu cầu 

Việc sử dụng chất đốt để sản 

xuất và đun nấu gây ảnh 

hưởng như thế nào đến môi 

trường sống? 

 

Gây ảnh hưởng đến môi trường sống là sản sinh 

ra khí cacbonic, biến đổi khí hậu, gây lũ lụt, hạn 

hán 

Vì sao chúng ta cần sử dụng 

tiết kiệm năng lượng? 

 

Giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo 

vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe. 

Em hãy cho biết các biểu 

hiện dưới đây thể hiện đặc 

điểm nào của ngôi nhà thông 

minh 

a. An ninh, an toàn  

b. Tiết kiệm năng lượng  



a/ Khi xuất hiện khói 

hoặc lửa, tín hiệu báo cháy 

phát ra 

b/ Sử dụng hệ thống gió 

và ánh sáng mặt trời. 

 

Trong ngôi nhà của em 

những đồ dùng nào sử dụng 

năng lượng điện và đồ dùng 

nào sử dụng năng lượng chất 

đốt. 

 

Các đồ dùng sử dụng năng lượng điện trong ngôi 

nhà em là: bàn ủi, máy quạt, bóng đèn, máy lạnh, 

tủ lạnh,.. 

Các đồ dùng sử dụng năng lượng chất đốt trong 

ngôi nhà em là: đèn dầu, bếp gas, củi, hột quẹt,… 

Ngôi nhà gia đình em đang ở 

được xây dựng từ vật liệu gì?  

 

Cát, đá, ximăng, gạch ống, tol, gạch bông… 

 

Hãy mô tả những tiện ích mà 

em mong muốn ngôi nhà của 

em có được. 

 

Những tiện ích của ngôi nhà mà em mong muốn 

có được là : rèm tự động, cửa tự động, đèn tự 

động,… 

 
 


